	TRƯỜNG THCS 
Họ và tên: ………………………….............................
Lớp:…………....
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN GDCD LỚP 8
Năm học 2018 - 2019

    Tiết 36

            Thời gian làm bài: 45 phút                


CÂU HỎI: (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)

Câu 1: HIV là tên một loại vi – rút
A. Gây suy giảm miễn dịch mắc phải ở người
B. Lây truyền qua tiếp xúc thông thường
C. Giúp cân bằng sức đề kháng của cơ thể
D. Hạn chế toàn bộ quá trình trao đổi chất
Câu 2: Quyền sở hữu tài sản của công dân không bao gồm quyền nào dưới đây?

A. Sử dụng
B. Chiếm hữu
C. Bảo mật
D. Định đoạt
Câu 3: Những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội được gọi là

A. Lợi ích công cộng
C. Ngân sách nội bộ
B. Lãi suất định kì
D. Thu nhập thường niên
Câu 4: Công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội là nội dung quyền nào dưới đây?
A. Tố cáo
C. Tự do ngôn luận
B. Khiếu nại
D. Chủ động phán quyết
Câu 5: Công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về  một vụ,   việc vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại  đến  lợi  ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức là nội dung quyền  nào dưới đây?
A. Khiếu nại
              B. Tố cáo            
C. Định đoạt           
D. Chiếm hữu
Câu 6: Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật nước ta nghiêm cấm mọi hình thức
A. Kinh doanh đa cấp
C. Đánh bạc trái phép
B. Thế chấp tài sản
D. Bán hàng trực tuyến
Câu 7: Theo quy định của pháp luật, bất kì công dân nào đều có quyền sở hữu đối với

A. Tài nguyên đất nước
C. Phương tiện công cộng
B. Ngân sách quốc gia
D. Tài sản thừa kế
Câu 8: Việc làm nào dưới đây thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân?
A. Kiến nghị với đại biểu Quốc hội
C. Tiết lộ bí mật đời tư người khác
B. Công khai thông tin nội bộ đơn vị
D. Tự ý chia sẻ bí mật làng nghề
Câu 9: Xác định nguyên nhân mình bị ngộ độc vì ăn bánh trung thu có sử dụng chất phụ gia trong danh mục cấm do bà T sản xuất và cung cấp, chị A kể chuyện này với anh M là chồng mình. Bức xúc, anh M đã viết bài đưa sự việc này lên mạng xã hội nên bị chồng bà T liên tục đe dọa đánh. Để bảo vệ quyền lợi của mình, vợ chồng chị A cần vận dụng quyền nào dưới đây của công dân?

A. Tố cáo
B. Khiếu nại
C. Khiếu kiện
D. Tố tụng
Câu 10:  Con đường ngắn nhất làm lây truyền HIV/AIDS là những tệ nạn xã hội?

A. Mại dâm và  ma túy
B. Ma túy và trộm cướp
C. Trộm cướp và mại dâm
D. Cờ bạc và ma túy

Câu 11: Ý kiến sau đây không phải là biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội là:
A. Bản thân nhận thức được tác hại của tệ nạn xã hội
B. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội
C. Sống giản dị, lành mạnh
D. Chú trọng công việc làm ăn kinh tế hơn việc giáo dục con cái
Câu 12:  Pháp luật không nghiêm cấm hành vi:
A. Mua dâm, bán dâm

B. Tiêm chích ma túy

C. Các hành vi làm lây truyền HIV/AIDS

D. Gần gũi và giúp đỡ người bị nhiễm HIV/AIDS hòa nhập với cộng đồng

Câu 13: Chất sau đây không nguy hiểm cho người là:
A. Bom, mìn

B. Thuốc trừ sâu

C. Lương thực, thực phẩm

D. Chất phóng xạ

Câu 14: Công dân không có quyền sở hữu những tài sản:
	A. Của cải để dành

B. Tư liệu sinh hoạt
	C. Vốn trong doanh nghiệp mà mình tham gia

D. Các bảo vật có giá trị văn hóa – lịch sử được phát hiện tình cờ


Câu 15:  Hành vi thể hiện sự vi phạm nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác: 

	A. Nhặt của rơi trả lại cho chủ sở hữu

B. Khi vay nợ tuy trả không đúng hẹn nhưng đầy đủ
	C. Giữ gìn cẩn thận khi mượn tài sản người khác

D. Bồi thường theo quy định của pháp luật khi làm hư hỏng tài sản được mượn


Câu 16: Hành vi thể hiện sự vi phạm nghĩa vụ tôn trọng tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng:

	A. Không lãng phí điện nước
B. Lấy tiền nhà nước cho vay để lấy lãi cho mình
	C. Trồng cây gây rừng
D. Tham gia lao động công ích


Câu 17: Khi công dân phát hiện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước thì họ có quyền: 
	A. Khiếu nại

B. Tố cáo
	C. Kiến nghị

D. Yêu cầu


Câu 18: Việc làm nào sau đây thể hiện quyền tự do ngôn luận:

	A. Phao tin đồn nhảm trong khu vực dân cư
B. Cho đăng bài viết nhằm vu khống người khác
	C. Tuyên truyền mê tín dị đoan
D. Phổ biến kinh nghiệm của mình trong sản xuất để trao đổi, học tập    


Câu 19:  Cơ quan có quyền lập hiến và lập pháp là:
	A. Hội đồng nhân dân

B. Chính phủ
	C. Quốc hội

D. Ủy ban thường vụ Quốc hội


Câu 20: Đặc điểm sau đây không phải của pháp luật là:

	A. Tính quy phạm phổ biến
B. Tính thống nhất
	C. Tính bắt buộc
D. Tính xác định chặt chẽ


Câu 21: HIV/AIDS có liên hệ chặt chẽ với nhóm tệ nạn xã hội nào sau đây?

A. Uống rượu, hút thuốc                                 C. Đánh bài, cá độ bóng đá

B. Ma túy, mại dâm                                              D. Đua xe trái phép

A. Câu 22: Tình huống nào sau đây vi phạm tệ nạn xã hội?
B. An rủ Bình vào quán chơi điện tử ăn tiền

C. Không nhận lời người lạ chuyển gói hàng

D. Nghi ngờ việc mờ ám đến báo công an

E. Vận động mọi người không trồng cây thuuốc phiện
Câu 23: Hành vi nào sau đây vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
A. Công an sử dụng vũ khí để trấn áp tội phạm

B. Bộ đội bắn pháo hoa nhân ngày lễ lớn

C. Sản xuất, tàng trữ,buôn bán pháo, vũ khí, thuốc nổ

D. Phát hiện bọn buôn pháo lậu đến báo công an

Câu 24: Công dân khi thực hiện quyền khiếu nại, quyền tố cáo cần:

A. Nắm vững quy định pháp luật                      C. Nắm được điểm yếu của đối phương

B. Tích cực, năng động, sáng tạo                      D. Trung thực, khách quan, thận trọng

Câu 25: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?

A.Thấy người buôn bán ma tuý thì nên tránh đi  

B.Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác      

C. Dùng thử ma tuý một lần không sao                

D. Hút thuốc lá 
Câu 26: Lợi ích công cộng gắn liền với công trình nào sau đây?                                                                         A. Khách sạn tư nhân                                      C. Đường quốc lộ                                                                       B. Căn hộ của người dân                                 D. Phòng khám tư
Câu 27: Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến ngộ độc thực phẩm?
A. Sử dụng thực phẩm hết hạn sử dụng                     B. Ăn đồ nguội

C. Ăn đồ để nhiều bữa                                               D. Thực phẩm tự chế biến

Câu 28: Công dân không có quyền sở hữu tài sản nào sau đây?
A. Xe máy do mình đứng tên                            C. Sổ tiết kiệm do mình đứng tên  

B. Tiền nhặt được của người khác                         D. Các xí nghiệp chung vốn                                                           Câu 29: Công dân có quyền khiếu nại trong những trường hợp nào sau đây?

A. Bị bạn cùng lớp đánh gây thương tích

B. Điểm bài thi của mình thấp hơn của bạn

C. Bị nhà trường kỉ luật oan

D. Phát hiện người khác có hành vi tham ô tài sản Nhà nước

Câu 30: Câu tục ngữ, thành ngữ nào sau đây nói về quyền tự do ngôn luận? 
A. Lời nói không mất tiền mua

       C. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng
 Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
B. Học ăn, học nói, học gói học mở          D. Giàu vì bạn, sang vì vợ 

Câu 31: Trường hợp nào sau đây không lây nhiễm HIV/AIDS? 

A. Truyền máu                                            C. Tiêm chích ma túy     


B. Ho, hắt hơi                                              D. Quan hệ tình dục
Câu 32: Tài sản nào dưới đây không phải là tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân?

A. Tiền lương, tiền công lao động
B.  Xe máy, ti vi cá nhân trúng thưởng
C.  Cổ vật được tìm thấy khi đào móng làm nhà
D.  Tiền tiết kiệm của người dân gửi trong ngân hàng nhà nước
Câu 33: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về phòng, chống tệ nạn xã hội?
A. Học sinh lớp 8 chỉ có thể phòng, chống tệ nạn xã hội cho bản thân
B. Học sinh lớp 8 còn nhỏ chỉ nên tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội ở trường học
C. Học sinh lớp 8 còn nhỏ chưa thể tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội ở cộng đồng dân cư
D. Học sinh lớp 8 có thể tham gia mọi hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội phù hợp với lứa tuổi

Câu 34: Quốc hội  là cơ quan:

	A. Hành chính nhà nước



B. Quyền lực 
	C. Xét xử 





D. Kiểm sát


Câu 35: Nhà nước ta từ khi thành lập đã ban hành mấy bản Hiến pháp?
	A. 3


B. 4 
	C.  5 





D.  6


Câu 36: “Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập”, thuộc nội dung nào của Hiến pháp?

	A. Chính trị 


 


B. Thông tin văn hóa  
	C. Quyền và nghĩa vụ của công dân


D. Tổ chức bộ máy nhà nước 


Câu 37: Con đường lây truyền HIV/AIDS?
	A. Máu, mẹ sang con 

B.  Máu, tình dục
	C.  Mẹ sang con, tình dục
D. Máu, tình dục, mẹ sang con


Câu 38: Đối với tài sản người khác cần:
	A. Tôn trọng tài sản người khác

B. Không tham lam trộm cắp 
	C. Sống ngay thẳng, thật thà
D. Đăng ký quyền sở hữu


Câu 39: Quyền khiếu nại và tố cáo giống là
A. Công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp - Phương tiện để công dân tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội.

B. Khôi phục lại quyền và lợi ích của mình

C. Thực hiện quyền làm chủ của mình

D. Khôi phục lại lợi ích của mình

Câu 40: Thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo bằng hình thức?

	A. Gọi điện thoại 


B. Trực tiếp và gián tiếp 
	C. Viết thư, đơn




D. Đến chất vấn 
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